
 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ BẰNG MẠC 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:       KH-UBND Bằng Mạc, ngày       tháng 4 năm 2026 

 

KẾ HOẠCH 

Triển khai công tác tiêm phòng vắc xin cho đàn vật nuôi đợt 1 

năm 2026 trên địa bàn xã Bằng Mạc 

 

Thực hiện Kế hoạch số 59/KH-SNNMT ngày 27/3/2026 của Sở Nông 

nghiệp và Môi trường tỉnh Lạng Sơn về triển khai công tác tiêm phòng vắc xin 

cho đàn vật nuôi đợt 1 năm 2026 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Kế hoạch số 

44/KH-UBND ngày 11/02/2026 của UBND xã Bằng Mạc về Phòng, chống dịch 

bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản nuôi trên địa bàn xã Bằng Mạc năm 2026. Để 

chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh động vật đạt hiệu quả và hoàn 

thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, UBND xã Bằng Mạc xây dựng 

Kế hoạch thực hiện đợt cao điểm triển khai công tác tiêm phòng trên địa bàn xã 

như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Chủ động phòng bệnh, tạo miễn dịch quần thể cho đàn vật nuôi; ngăn 

chặn các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm (Lở mồm long móng, Viêm da nổi 

cục, Dại, Dịch tả lợn châu Phi,...) lây lan, đặc biệt tại các khu vực có nguy cơ 

cao và khu vực có ổ dịch cũ. 

- Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; 

hạn chế tối đa thiệt hại do dịch bệnh gây ra, góp phần phát triển chăn nuôi bền 

vững, bảo đảm môi trường và sức khỏe cộng đồng. 

2. Yêu cầu 

- Tỷ lệ tiêm phòng đạt trên 80% tổng đàn thuộc diện tiêm; thực hiện đúng 

thời gian, đúng đối tượng, đúng kỹ thuật.  

- Đảm bảo duy trì mức kháng thể bảo hộ, phòng chống hiệu quả các bệnh 

truyền nhiễm nguy hiểm. 

- Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người tham gia tiêm phòng và vật nuôi. 

Trong quá trình triển khai cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa 

phương, cơ quan chuyên môn và người chăn nuôi. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

- Tổ chức tiêm phòng các loại vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm trên địa 

bàn toàn tỉnh theo Luật Thú y; Văn bản hợp nhất số 35/VBHN-BNNMT ngày 

11/8/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, hợp nhất Thông tư quy định về 

phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn và các văn bản hướng dẫn của cơ 

quan chuyên môn. 
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- Phạm vi tiêm phòng: Tại 30/30 thôn trên địa bàn xã. 

- Đối tượng tiêm phòng: 

+ Vắc xin Lở mồm long móng (LMLM): Tiêm phòng cho trâu, bò, dê;  

+ Vắc xin Viêm da nổi cục (VDNC): Tiêm phòng cho bò;  

+ Vắc xin Dịch tả lợn châu Phi (DTLCP): Tiêm phòng cho lợn;  

+ Vắc xin Dại: Tiêm phòng cho chó, mèo. 

Ngoài các loại vắc xin bắt buộc phải tiêm phòng theo quy định, cơ quan 

chuyên môn tuyên truyền, hướng dẫn và khuyến cáo người chăn nuôi chủ động 

phòng bệnh bằng các loại vắc xin khác cho đàn vật nuôi. Loại vắc xin, đối tượng 

tiêm phòng, liều lượng và cách sử dụng, bảo quản vắc xin theo hướng dẫn của 

cơ quan thú y và nhà sản xuất. 

- Thời gian thực hiện hoàn thành trước ngày 05/5/2026, cụ thể: 

(Có lịch tiêm chi tiết kèm theo). 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

- Hỗ trợ vắc xin và tiền công tiêm phòng đối với một số bệnh truyền 

nhiễm nguy hiểm: Bệnh Lở mồm long móng (trâu, bò, dê); Viêm da nổi cục 

(bò); Dịch tả lợn Châu Phi. 

- Hỗ trợ vắc xin Dại (chó, mèo), người dân chi trả tiên công tiêm phòng. 

- Đối với cán bộ tham gia hỗ trợ tiêm phòng được hỗ trợ kinh phí theo 

quy định hiện hành. 

- Đối với Thú y viên hoặc Thú y tự do thực hiện ký hợp đồng thuê khoán 

được thanh toán tiền công tiêm phòng theo quy định1. 

- Kinh phí tổ chức tiêm phòng, mua trang thiết bị bảo quản, vận chuyển 

vắc xin, văn phòng phẩm và chi phí khác phục vụ công tác tiêm phòng thực hiện 

theo các quy định hiện hành. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Phòng Kinh tế xã 

- Tham mưu ban hành Kế hoạch, lịch tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, 

gia cầm đợt 1 năm 2026 chi tiết thời gian đến từng thôn. Giao chỉ tiêu tiêm 

phòng từng loại vắc xin đến thôn theo Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 

11/02/2026 của UBND xã Bằng Mạc. 

- Bố trí kinh phí mua trang thiết bị phục vụ công tác tiêm phòng như: Tủ 

lạnh bảo quản vắc xin, thùng bảo ôn, đá khô,… để phục vụ công tác tiêm phòng 

kịp thời, hiệu quả. 

                                           
1Quyết định số 123/QĐ-TTKN, ngày 09/6/2025 của Trung tâm Khuyến nông về việc ban hành danh mục chi tiết 

và biểu giá tiêm phòng, phun tiêu độc khử trùng cho động vật, chẩn đoán thú y. 
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- Đăng ký, tiếp nhận vắc xin, vật tư đầy đủ; tổ chức triển khai Tháng tổng 

vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường và thực hiện tiêm phòng các loại vắc xin 

cho đàn vật nuôi đảm bảo theo kế hoạch 

- Chỉ đạo các trưởng thôn thực hiện thống kê các lọai vật nuôi trong diện 

tiêm đăng ký với phòng kinh tế, Trung tâm Dịch vụ công ích xã thông báo kế 

hoạch, lịch tiêm phòng đến các hộ chăn nuôi trên địa bàn và phối hợp với cán bộ 

Thú y tổ chức tiêm phòng cho đàn vật nuôi đạt hiệu quả. 

 - Chỉ đạo Thu y viên xã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ công ích xã, các 

trưởng thôn tổ chức triển khai thực hiện công tác tiêm phòng vắc xin cho đàn vật 

nuôi đợt 1 năm 2026. 

2. Trung tâm dịch vụ công ích xã 

- Tiếp nhận vắc xin, vật tư đầy đủ; tổ chức triển khai Tháng tổng vệ sinh, 

khử trùng, tiêu độc môi trường và thực hiện tiêm phòng các loại vắc xin cho đàn 

vật nuôi từ Phòng Kinh tế xã theo kế hoạch.  

- Phối hợp với các trưởng thôn thông báo kế hoạch, lịch tiêm phòng đến 

các hộ chăn nuôi trên địa bàn và phối hợp với cán bộ Thú y tổ chức tiêm phòng 

cho đàn vật nuôi đạt hiệu quả. 

- Chủ động bố trí nhân lực triển khai tiêm phòng hoặc ký hợp đồng thuê 

khoán tiêm phòng. 

- Hàng ngày báo cáo kết quả, tiến độ tiêm phòng các loại vắc xin về Sở 

Nông nghiệp và Môi trường (qua Trung tâm Khuyến nông tỉnh), về UBND xã 

(qua Phòng Kinh tế) để tổng hợp báo cáo theo quy định. 

- Kết thúc đợt tiêm phòng hoàn thiện bảng biểu thanh quyết toán gửi về 

Trung tâm Khuyến nông tỉnh tổng hợp. 

3. Đề nghị Ủy ban MTTQVN xã và các tổ chức chính trị - xã hội xã  

Huy động các tổ chức đoàn thể địa phương, tuyên truyền, phổ biến cho 

người chăn nuôi về tính chất nguy hiểm của các dịch bệnh, về lợi ích của việc 

tiêm phòng vắc xin cho gia súc, gia cầm, các quy định về xử phạt đối với các 

trường hợp vi phạm, từ đó người dân nâng cao nhận thức và tích cực hưởng ứng 

tham gia tiêm phòng; tăng cường tuyên truyền hướng dẫn cho người chăn nuôi 

áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, chăm sóc vật nuôi sau tiêm 

phòng,… Vận động Nhân dân đồng thuận và tham gia hưởng ứng tiêm phòng 

vắc xin cho gia súc, gia cầm. 

4. Các Trưởng thôn 

- Thống kê chính xác số lượng tổng đàn vật nuôi trên địa bàn thôn, số 

lượng vật nuôi thuộc diện tiêm phòng đối với từng bệnh của vật nuôi của thôn 

báo cáo UBND xã (qua phòng Kinh tế xã).  

- Thông tin, tuyên truyền về tính chất nguy hiểm của các dịch bệnh, lợi 

ích của việc tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn vật nuôi, các quy định về xử phạt 

đối với các trường hợp vi phạm. 
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- Chủ trì phối hợp với phòng kinh tế xã, nhân viên thú y xã, Trung tâm 

Dịch vụ công ích xã tổ chức triển khai tiêm phòng đồng loạt vắc xin phòng bệnh 

cho đàn vật nuôi trên địa bàn thôn theo Lịch tiêm của UBND xã. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai công tác tiêm phòng vắc xin cho đàn vật 

nuôi đợt 1 năm 2026 của xã Bằng Mạc./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở Nông nghiệp và Môi trường (B/c); 

- Trung tâm Khuyến nông tỉnh; 

- CT, PCT UBND xã; 

- UBMTTQ VN xã và tổ chức chính trị - xã hội xã; 

- C, PCVP HĐND và UBND xã; 

- Phòng Kinh tế xã; Trung tâm DVCI xã; 

- Các Trưởng thôn; 

- Trang thôn tin điện tử xã 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

      
Hoàng Văn Trung 
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LỊCH TIÊM PHÒNG VẮC XIN ĐỢT 1 NĂM 2026  
(Kèm theo Kế hoạch số  83 /KH-UBND ngày 02/4/2026 của UBND xã Bằng Mạc) 

 

STT Tên thôn 

Thời gian 

tiêm vắc 

xin LMLM 

Thời gian 

tiêm vắc 

xin 

DTLCP 

Thời gian 

tiêm vắc 

xin Dại 

chó, mèo 

Thời gian 

tiêm vắc 

xin VDNC 

Người thực hiện 

1 Làng Nong 07/4/2026 07/4/2026 07/4/2026 16/4/2026 
  Viên chức Trung tâm Dịch vụ 

công ích và Thú y viên xã 

2 Quán Hàng 08/4/2026 08/4/2026 08/4/2026 20/4/2026 
Viên chức Trung tâm Dịch 

vụ công ích và Thú y viên xã 
3 Thống Nhất 09/4/2026 09/4/2026 09/4/2026 21/4/2026 

Viên chức Trung tâm Dịch 

vụ công ích và Thú y viên xã 
4 Hợp Nhất 11/4/2026 11/4/2026 11/4/2026 22/4/2026 

Viên chức Trung tâm Dịch 

vụ công ích và Thú y viên xã 
5 Đoàn Kết 12/4/2026 12/4/2026 12/4/2026 23/4/2026 

Viên chức Trung tâm Dịch 

vụ công ích và Thú y viên xã 
6 Tòng Nọt 13/4/2026 13/4/2026 13/4/2026 25/4/2026 

Viên chức Trung tâm Dịch 
vụ công ích và Thú y viên xã 

7 Chợ Hoàng 10/4/2026 10/4/2026 10/4/2026 24/4/2026 
Viên chức Trung tâm Dịch 

vụ công ích và Thú y viên xã 
8 Làng Giang 07/4/2026 07/4/2026 07/4/2026 16/4/2026 

Viên chức Trung tâm Dịch 
vụ công ích và Thú y viên xã 

9 Nam Nội 08/4/2026 08/4/2026 08/4/2026 20/4/2026 
Viên chức Trung tâm Dịch 

vụ công ích và Thú y viên xã 
10 Lũng Nưa 09/4/2026 09/4/2026 09/4/2026 21/4/2026 

Viên chức Trung tâm Dịch 

vụ công ích và Thú y viên xã 
11 Làng Mỏ 11/4/2026 11/4/2026 11/4/2026 22/4/2026 

Viên chức Trung tâm Dịch 
vụ công ích và Thú y viên xã 

12 Cầu Bóng 12/4/2026 12/4/2026 12/4/2026 23/4/2026 
Viên chức Trung tâm Dịch 

vụ công ích và Thú y viên xã 
13 Phúc Lũng 13/4/2026 13/4/2026 13/4/2026 25/4/2026 

Viên chức Trung tâm Dịch 
vụ công ích và Thú y viên xã 

14 Lũng Mắt 10/4/2026 10/4/2026 10/4/2026 24/4/2026 
Viên chức Trung tâm Dịch 

vụ công ích và Thú y viên xã 
15 Lũng Mần 15/4/2026 15/4/2026 15/4/2026 28/4/2026 Viên chức Trung tâm Dịch 

vụ công ích và Thú y viên xã 
16 Nà Mần 16/4/2026 16/4/2026 16/4/2026 29/4/2026 Viên chức Trung tâm Dịch 

vụ công ích và Thú y viên xã 
17 Đông Quan 17/4/2026 17/4/2026 17/4/2026 04/5/2026 

Viên chức Trung tâm Dịch 

vụ công ích và Thú y viên xã 
18 Nà Mó 07/4/2026 07/4/2026 07/4/2026 16/4/2026 

Viên chức Trung tâm Dịch 
vụ công ích và Thú y viên xã 

19 Nà Pe 08/4/2026 08/4/2026 08/4/2026 20/4/2026 
Viên chức Trung tâm Dịch 

vụ công ích và Thú y viên xã 
20 Khau Tao 09/4/2026 09/4/2026 09/4/2026 21/4/2026 

Viên chức Trung tâm Dịch 
vụ công ích và Thú y viên xã 

21 Khòn Nưa 11/4/2026 11/4/2026 11/4/2026 22/4/2026 
Viên chức Trung tâm Dịch 

vụ công ích và Thú y viên xã 
22 Nà Canh 12/4/2026 12/4/2026 12/4/2026 23/4/2026 

Viên chức Trung tâm Dịch 
vụ công ích và Thú y viên xã 

23 Đồng Chùa 13/4/2026 13/4/2026 13/4/2026 25/4/2026 
Viên chức Trung tâm Dịch 

vụ công ích và Thú y viên xã 
24 Làng Khoác 10/4/2026 10/4/2026 10/4/2026 24/4/2026 

Viên chức Trung tâm Dịch 

vụ công ích và Thú y viên xã 
25 Làng Tuống 15/4/2026 15/4/2026 15/4/2026 28/4/2026 Viên chức Trung tâm Dịch 

vụ công ích và Thú y viên xã 
26 Cao Minh 16/4/2026 16/4/2026 16/4/2026 29/4/2026 Viên chức Trung tâm Dịch 

vụ công ích và Thú y viên xã 
27 Kéo Phầy 17/4/2026 17/4/2026 17/4/2026 04/5/2026 

Viên chức Trung tâm Dịch 
vụ công ích và Thú y viên xã 

28 Kéo Phị 15/4/2026 15/4/2026 15/4/2026 28/4/2026 Viên chức Trung tâm Dịch 

vụ công ích và Thú y viên xã 
29 Cốc Lùng 16/4/2026 16/4/2026 16/4/2026 29/4/2026 Viên chức Trung tâm Dịch 

vụ công ích và Thú y viên xã 
30 Pá Tào 17/4/2026 17/4/2026 17/4/2026 04/5/2026 

Viên chức Trung tâm Dịch 

vụ công ích và Thú y viên xã 
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